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PHẦN I. 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Ghi chú

	I. Lĩnh vực Trồng trọt

	1. 
	Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy phân bón, Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy (bên thứ nhất)
	Thủ tục 1

	2. 
	Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy phân bón, Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy (bên thứ ba)
	Thủ tục 2

	3. 
	Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn - Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ
	Thủ tục 3

	4. 
	Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn - Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của Tổ chức chứng nhận
	Thủ tục 4

	5. 
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn
	Thủ tục 5

	6. 
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn
	Thủ tục 6

	7. 
	Cấp giấy chứng nhận nguồn giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. 
	Thủ tục 7

	8. 
	Cấp lại giấy chứng nhận nguồn giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. 
	Thủ tục 8

	9. 
	Tiếp nhận hồ sơ công sản phẩm được sản xuất theo VietGAP
	Thủ tục 9

	10. 
	Đăng ký chỉ định tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn
	Thủ tục 10

	11. 
	Đăng ký chỉ định, chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. 
	Thủ tục 11

	II. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

	1. 
	Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	Thủ tục 12

	2. 
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
	Thủ tục 13

	3. 
	Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật
	Thủ tục 14

	4. 
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật
	Thủ tục 15

	5. 
	Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng 
	Thủ tục 16

	6. 
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng 
	Thủ tục 17

	7. 
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng 
	Thủ tục 18

	8. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng 
	Thủ tục 19

	9. 
	Cấp thẻ xông hơi khử trùng
	Thủ tục 20

	10. 
	Đổi thẻ xông hơi khử trùng
	Thủ tục 21

	11. 
	Hội thảo thuốc bảo vệ thực vật
	Thủ tục 22

	12. 
	Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương
	Thủ tục 23

	III. Lĩnh vực chăn nuôi, thú y

	1. 
	Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyên trong nước).
	Thủ tục 24

	2. 
	Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao; sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (mang từ nước ngoài vào Việt Nam).
	Thủ tục 25

	3. 
	Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (sản phẩm động vật trong nước)
	Thủ tục 26

	4. 
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
	Thủ tục 27

	5. 
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh 
	Thủ tục 28

	6. 
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh
	Thủ tục 29

	7. 
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh
	Thủ tục 30

	8. 
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản 
	Thủ tục 31

	9. 
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y 
	Thủ tục 32

	10. 
	Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở SXKD giống vật nuôi
	Thủ tục 33

	11. 
	Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sản xuất kinh doanh giống và nuôi thủy sản thương phẩm
	Thủ tục 34

	12. 
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y 
	Thủ tục 35

	13. 
	Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y 
	Thủ tục 36

	14. 
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cơ sở kinh doanh thuốc và chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản
	Thủ tục 37

	15. 
	Đăng ký để được đánh giá, chỉ định là tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong
	Thủ tục 38

	16. 
	Cấp Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y
	Thủ tục 39

	17. 
	Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y
	Thủ tục 40

	18. 
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y
	Thủ tục 41

	19. 
	Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho các cơ sở chăn nuôi dê đực giống
	Thủ tục 42

	20. 
	Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho các cơ sở chăn nuôi lợn đực giống
	Thủ tục 43

	21. 
	Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho các cơ sở chăn nuôi bò đực giống 
	Thủ tục 44

	IV. Lĩnh vực Thuỷ sản

	1. 
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản
	Thủ tục 45

	2. 
	Cấp chứng nhận nuôi tôm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
	Thủ tục 46

	3. 
	Tiếp nhận hồ sơ công bố chất lượng tiêu chuẩn lô giống thuỷ sản đưa ra tiêu thụ
	Thủ tục 47

	4. 
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở SXKD, chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền Sở NN và PTNT)
	Thủ tục 48

	5. 
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở SXKD, chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền Sở NN và PTNT)
	Thủ tục 49

	6. 
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở SXKD, chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền Sở NN và PTNT)
	Thủ tục 50

	7. 
	Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền Sở NN và PTNT)
	Thủ tục 51


	8. 
	Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền Sở NN và PTNT)
	Thủ tục 52

	9. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá 
	Thủ tục 53

	10. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời
	Thủ tục 54

	11. 
	Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá
	Thủ tục 55

	12. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá - Đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu 
	Thủ tục 56

	13. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá - Đối với tàu cá đóng mới 
	Thủ tục 57

	14. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá - Đối với tàu cá cải hoán
	Thủ tục 58

	15. 
	Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá
	Thủ tục 59

	16. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 
	Thủ tục 60

	17. 
	Xóa Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 
	Thủ tục 61

	18. 
	Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá 
	Thủ tục 62

	19. 
	Cấp sổ thuyền viên tàu cá 
	Thủ tục 63

	20. 
	Cấp Giấy phép Khai thác thuỷ sản
	Thủ tục 64

	21. 
	Gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản
	Thủ tục 65

	22. 
	Cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản
	Thủ tục 66

	23. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá
	Thủ tục 67

	V. Lĩnh vực lâm nghiệp

	1. 
	Phê duyệt dự toán trồng, chăm sóc rừng, QLBVR, khoanh nuôi tái sinh, khai thác, điều chế rừng  
	Thủ tục 68

	2. 
	Phê duyệt BCKTKT hoặc thiết kế dự toán các công trình lâm sinh khác (nhà trạm, đường lâm sinh, đường ranh cản lửa, chòi canh lửa rừng....) 
	Thủ tục 69

	3. 
	Thẩm định, phê duyệt thiết kế các công trình lâm sinh (QLBVR, TR, KNXTTS, khai thác nhựa thông, tỉa thưa rừng trồng, chặt nuôi dưỡng…)
	Thủ tục 70

	4. 
	Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
	Thủ tục 71

	5. 
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con
	Thủ tục 72

	6. 
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống
	Thủ tục 73

	7. 
	Thẩm định, cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng
	Thủ tục 74

	8. 
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo rừng 
	Thủ tục 75

	9. 
	Thu hồi rừng của Tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (Chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài)
	Thủ tục 76

	10. 
	Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loài rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập
	Thủ tục 77

	11. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức thuộc tỉnh
	Thủ tục 78

	12. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh
	Thủ tục 79

	13. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh
	Thủ tục 80

	14. 
	Phê duyệt hồ sơ và cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức không thuộc Bộ NN và PTNT quản lý
	Thủ tục 81

	15. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Ban quản lý hoặc bên khoán tự đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh
	Thủ tục 82

	16. 
	Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng cho các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh
	Thủ tục 83

	17. 
	Giao rừng, cho thuê rừng đối với các tổ chức
	Thủ tục 84

	18. 
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính
	Thủ tục 85

	19. 
	Cấp phép vận chuyển gấu
	Thủ tục 86

	20. 
	Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu
	Thủ tục 87

	21. 
	Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt 
	Thủ tục 88

	22. 
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh trưởng/ nuôi sinh sản động vật hoang dã thông thường.
	Thủ tục 89

	23. 
	Đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại phụ lục I công ước CITES
	Thủ tục 90

	24. 
	Đăng ký trại nuôi sinh sản ĐVHD quy định tại Phụ lục II-III công ước CITES 
	Thủ tục 91

	25. 
	Đóng búa Kiểm lâm
	Thủ tục 92

	VI. Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình

	1. 
	Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án nhóm B, nhóm C, điều chỉnh, bổ sung thiết kế cơ sở công trình thuỷ lợi, đê điều
	Thủ tục 93

	2. 
	Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch đấu thầu các dự án thuộc chuyên ngành quản lý đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp
	Thủ tục 94

	VII. Lĩnh vực Thủy lợi

	1. 
	Thẩm định, phê duyệt Quy trình vận hành an toàn hồ chứa
	Thủ tục 95

	2. 
	Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, trừ các trường hợp sau: a) các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dành cho người tàn tật; b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ CTTL; c) Xe cơ giới đi qua CTTL kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của CTTL
	Thủ tục 96

	3. 
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
	Thủ tục 97

	4. 
	Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi
	Thủ tục 98

	5. 
	Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi
	Thủ tục 99

	6. 
	Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thiết kế mẫu, công trình khắc phục lụt bão thuộc chuyên ngành quản lý
	Thủ tục 100

	VIII. Lĩnh vực Phát triển nông thôn

	1. 21
	Phê duyệt thiết kế - dự toán các mô hình khuyến nông, khuyến ngư, các công trình khai hoang, phục hoá, trồng cây lương thực, rau màu, nuôi trồng thủy sản (nguồn vốn ngân sách)
	Thủ tục 101

	2. 23
	Phê duyệt dự toán các chương trình tập huấn, quản lý, mua sắm trang thiết bị... sử dụng kinh phí ngân sách thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý.
	Thủ tục 102

	3. 
	Công nhận nghề truyền thống 
	Thủ tục 103

	4. 
	Công nhận làng nghề
	Thủ tục 104

	5. 
	Công nhận làng nghề truyền thống 
	Thủ tục 105


